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Tóm tắt sản phẩm

Sản phẩm tối ưu cho huyền phù
Borate phân bón Fertibor là sản phẩm tinh thể chất lượng cao; một nguồn boron tuyệt vời 
cho các phân bón huyền phù và để sản xuất phân bón hóa hợp amoniac hoặc kết hạt và 
các hỗn hợp vi chất dinh dưỡng. Fertibor chứa 15,0% B, vì vậy mỗi tấn sản phẩm cung cấp 
300 lb B thực tế.

Sản phẩm được chọn cho các ứng dụng trên lá
Borate hòa tan Solubor là loại bột cô đặc chứa 20,5% boron. Khả năng hòa tan cao và phân 
phối nhanh khiến chất này lý tưởng để sử dụng trong các thuốc phun trên lá hoặc đem lại 
sự màu mỡ. Solubor cũng có thể được sử dụng trong các dung dịch dinh dưỡng trong suốt 
và với các loại phân bón lỏng khác. Solubor rất kinh tế và ít hơn một nửa chi phí của các 
sản phẩm lỏng có nguồn gốc dung môi, mỗi pound B.

Sản phẩm lý tưởng để pha trộn số lượng lớn
Borate dạng hạt Granubor là một nguồn boron chất lượng cao được sản xuất dành riêng cho 
máy trộn số lượng lớn. Độ bền, mật độ và kích thước hạt giúp đảm bảo phân phối đồng đều 
trong hỗn hợp và trên cánh đồng. Mỗi tấn Granubor 15,0% Boron (B) chứa 300 lbs boron. 
Phải mất 7 lb Granubor 15,0% B để bằng 1 lb B thực tế.
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Phân Tích Điển Hình

Hóa học
Boron (B). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,5%
Nguyên liệu cần
cho 1 lb B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9 lbs
Được lấy từ sodium borate

Khả Năng Hòa Tan trong Nước

Vật lý
SÀNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . % TÍCH LŨY
+ 200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
- 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Mật Độ Khối
Nén lỏng . . . . . . . . . 25 lb mỗi foot khối
Nén chặt . . . . . . . . . 35 lb mỗi foot khối

Thùng chứa
Solubor có sẵn trong các túi cỡ lớn 1700 
lb, và trong các túi giấy nhiều lớp 50 lb 
(22,7 kg) với hàng rào chống ẩm bằng 
polyethylen.

Phân Tích Điển Hình

Hóa học
Boron (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,0%
Nguyên liệu cần
cho 1 lb B . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 lbs
Được lấy từ sodium borate

Vật lý
SÀNG . . . . . . . . . . . . . . . % TÍCH LŨY
- 4 . . . . . . . . . . . . . . . . Hàm lượng nhỏ
+ 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Mật Độ Khối
Nén lỏng . . . . . . . . . 57 lb mỗi foot khối
Nén chặt . . . . . . . . . 60 lb mỗi foot khối
Góc nghỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30° 
Số SGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Thùng chứa
Granubor có sẵn với số lượng lớn, các 
túi cỡ lớn 2500 lb hoặc túi nhựa 50 lb 
(22,7 kg).

Phân Tích Điển Hình

Hóa học
Boron (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,0%
Nguyên liệu cần
cho 1 lb B . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 lbs
Được lấy từ sodium borate

Vật lý
SÀNG . . . . . . . . . . . . . . . . % TÍCH LŨY
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hàm lượng nhỏ
200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Mật Độ Khối
Nén lỏng . . . . . . . . . 63 lbs per cubic foot
Nén chặt . . . . . . . . . 71 lbs per cubic foot 

Thùng chứa
Fertibor có sẵn với số lượng lớn, các túi 
cỡ lớn 2500 lb hoặc các túi nhựa 50 lb 
(22,7 kg).

Nhiệt độ 
(°F)

Lbs Solubor 
p/gal nước

Lbs B 
p/gal nước

Nồng độ 
B

32 0,2 0,04 0,5%
50 0,4 0,18 2,0%
68 0,9 0,47 4,4%
86 2,3 0,47 4,4%
104 3,2 0,66 5,7%
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